KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A5 
Tên giáo viên: Đinh Thị Vũ Thuý Ninh - Nguyễn Thị Hà 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 03/01
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 10/01
	Tuần 3
Từ 13/01 đến 17/01
	Tuần 4
Từ 20/01 đến 24/01
	Tuần 5
Từ 27/01 đến 31/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ.
- Nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và các biện pháp phòng tránh dịch bệnh TCM, bỏng dạ, đau mắt đỏ... Nhắc phụ huynh ký sổ đón trả trẻ.
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp, thực hiện văn hóa chào hỏi tại cửa lớp
* Chào cờ sáng thứ hai hàng tuần
* Thể dục sáng:
- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần.
- Thực hiện bài tập đi vòng tròn xung quanh dù tròn ( nhảy sang trái- phải- lên xuống; đi vòng quanh)
* Dân vũ: Clap your Hand
- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng. 
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về 1 số con vật biết bay, nhận xét những đặt điểm(màu sắt, hình dạng, cấu tạo, vận động, thức ăn, lợi ích của một số động vật biết bay). Bướm, ong, ruồi, chim, cò… Biết được sự đa dạng phong phú của một số động vật biết bay, cách vận động của chúng. 
- Xem tranh ảnh về 1 số động vật sống trong rừng: Cô trò chuyện về tên gọi, đặc điểm, hình dáng, nơi sống, thức ăn, cách thức vận động, ích lợi, giữ vệ sinh bảo vệ môi trường sạch sẽ. 
- Trò chuyện một số biện pháp bảo vệ các loài động vật: Phải biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loài động vật. Phải tuyên truyền tới mọi người cùng bảo vệ động vật quý hiếm. 
- Trò chuyện về ngày Tết nguyên Đán: Không khí ngoài đường phố, trang hoàng nhà cửa đón Tết, phong tục ngày Tết: hái lộc, lễ chùa, lì xì.... 
	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- VTTTC: Con chuồn chuồn
- NH: gọi bướm (MT98) 

Vận động
-Trèo lên xuống 7 gióng thang
-TCVĐ: Ném vòng cổ chai (MT5) 
	Vận động
-Đập bắt bóng nảy 4-5 lần
-TCVĐ: Cắp cua bo giỏ 

Âm nhạc
- Hát: Chú voi con ở bản đôn
- NH: Ta đi vào rừng xanh (MT95) 
	Âm nhạc
- Hát: Bài ca tôm cá
-NH: Tôm cua cá thi tài 

Vận động
-Bật qua vật cản
TCVĐ: Chèo thuyền 

	Vận động
-Chạy nhanh 18m
-TCVĐ: Ném bóng trúng đích 

Âm nhạc
Biểu diễn văn nghệ chào mừng Tết Nguyên Đán 

	




Nghỉ Tết AL

	MT98, MT5, MT95, MT25, MT57, MT69, MT22, MT101, MT28

	
	T3
	Làm quen với toán
Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và đếm 
	Làm quen với toán
-Ôn số lượng trong phạm vi 8 

	Làm quen với toán
Đếm đến 9. Nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết chữ số 9 

	Làm quen với toán
Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau và đếm. 
	



Nghỉ Têt AL

	

	
	T4
	Làm quen chữ viết
Nghỉ Tết Dương Lịch 

	Làm quen chữ viết
- Tập tô chữ cái: b,d,đ 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ l-m-n (MT69) 

	Làm quen chữ viết
-Trò chơi chữ cái : l-m-n 

	


Nghỉ Tết AL

	

	
	T5
	Khám phá
-Vòng đời của bướm 

	Khám phá
- Động vật sống trong rừng. (MT25) 

	Khám phá
Bé yêu động vật. Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (MT22) 
	Khám phá
-Bé vui đón Tết (MT28) 

	


Nghỉ Tết AL

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ con vật bé yêu thích 
Văn học
- Truyện: Chim gõ kiến và cây sồi 
	Văn học
- Thơ: Chú bò tìm bạn (MT57) 

Hoạt động tạo hình
- Vẽ con bò 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán đàn cá (MT101) 
Văn học
Truyện: Ai biết ăn dè 

	Văn học
Thơ: Mèo con sắm Tết (MT57) 

Hoạt động tạo hình
- Tô màu tranh đông hồ 
	



Nghỉ Tết AL

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1
* HĐCMĐ:
-GDNSVM bài 21
- HĐ tại phòng Kidsmart.
- Quan sát vườn rau
- Dạo chơi và phát hiện các âm thanh khác nhau ở sân
- Giao lưu với lớp trong khối : TCVĐ: Nhảy bao bố
* TCVĐ:
- Sút bóng vào gôn
- Bắt chước tạo dáng
- Trời nắng trời mưa
- TCDG: Lộn cầu vồng
* Chơi tự chọn:
- Vẽ phấn trên sân
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị
- Chơi với đồ chơi ngoài trời khu vận động 
Tuần 2
* HĐCMĐ:
- Quan sát thời tiết
- HĐ tại phòng STEAM
- Thí nghiệm: Hoa nở trong nước
- Quan sát: Cây cảnh hành lang
- HĐ giao lưu kéo co với lớp trong khối
* TCVĐ
- Gieo hạt
- Tín hiệu
- TCDG: Mèo đuổi chuột
* Chơi tự chọn:
- Vẽ phấn trên sân
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị
- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian 
Tuần 3
* HĐCMĐ:
- Quan sát: Hoa hướng dương
- HĐ tại phòng thể chất
- Thí nghiệm: Chìm nổi
- HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…)
- HĐ giao lưu với lớp trong khối : Nhảy bao bố
* TCVĐ
- Kéo co
- Chó sói xấu tính
- Chuyền bóng
- TCDG: Lộn cầu vồng
* Chơi tự chọn:
- Vẽ phấn trên sân
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị
- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian (MT53) 
Tuần 4
* HĐCMĐ
- QS thời tiết trong ngày
- HĐ tại góc thư viện
- QS hoa xung quang sân trường
- QS cây cảnh trong khu sáng tạo
- HĐ giao lưu cả khối: Bịt mắt đánh trống, kéo co, đá bóng,...
* TCVĐ
- Chạy tiếp sức
- Chó sói xấu tính
- Chuyền bóng
- TCDG: Rồng rắn lên mây
* Chơi tự chọn:
- Vẽ phấn trên sân
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị
- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian 
	MT53

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
Tuần 1: Góc tạo hình: Làm ablum ảnh về các con vật
Tuần 2: Góc âm nhạc: Nghe nhạc, hát, vận động nhịp nhàng các bài hát về các con vật, biểu diễn văn nghệ chào Xuân 2025
Tuần 3: Góc xây dựng: Xây hồ cho các con vật sống dưới nước ; Xây dựng công viên, vườn bách thú ; Làm mô hình khu bảo tồn thiên nhiên cho động vật hoang dã.
Tuần 4: Góc nấu ăn: Chế biến một số món ăn ngày Tết: Gói bánh chưng, cuộn nem...
* Góc phân vai:
- Góc bán hàng: Bán các thức ăn chế biến từ gia súc gia cầm nhiều dinh dưỡng
+ Chuẩn bị : Các đồ chơi thức ăn như: Chả lá nốt,đùi gà, cá...
- Góc xây dựng:
+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, các con vật bằng nhựa , cây, hoa, đèn…
- Góc gia đình-nấu ăn: Nấu bữa cơm có đủ các chất dinh dưỡng
+ Chuẩn bị: Các loại rau, củ, cá ,tôm,mực...
+ Cho trẻ chế biến các món ăn theo công thức tại các góc chơi.
+ Trải nghiệm làm món nem rán 
- Góc văn học:
+ “Đọc” truyện qua tranh, ghép tranh, sắp xếp tranh theo ý tưởng.
+ Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về các con vật, ngày Tết. Làm sách về ngày Tết, các con vật
+ Chuẩn bị: sách báo, tranh ghép, rối...
- Góc chữ cái: In đồ các chữ cái, gạch các chữ cái đã học trong từ, tìm và ghép chữ cái còn thiếu. Viết tên của bản thân theo cách riêng của mình. Cắt dán tô màu các chữ u- ư; i- t- c; b- d- đ,m-l-n
+ Chuẩn bị: Các chữ cái in rỗng, khay cát, các loại dây ( kẽm xù, dây đay), hột hạt…, tranh ảnh báo, kéo… (MT88) 
* Góc học tập:
- Góc toán: Chơi với các hình khối trụ, khối cầu, khối chữ nhật, khối vuông, các số lượng 8,9...- So sánh chiều cao các bạn trong lớp, chiều cao một số vật dụng trong lớp, cho trẻ sắp xếp các nhóm đối tượng theo số lượng từ bé đến lớn và ngược lại.
- Góc khám phá: Phân nhóm các con vật theo nơi sống
+ Chuẩn bị: lô tô các con vật (MT37) 
* Góc nghệ thuật:
- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán các con vật mà bé yêu thích, Làm hoa trang trí ngày Tết: mai, đào..,
+ Chuẩn bị: Giấy A4, bìa màu, sáp màu, màu nước, hồ dán, kéo, các NVL mở, đất sét tự khô, hoa, lá, xốp bọt biển...
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề, văn nghệ chào mừng ngày Tết 2025
+ Chuẩn bị: Nhạc trong chủ đề, nhạc cụ, hoa/nơ đeo tay...
ây 
* Góc thực hành cuộc sống: vắt cam, nạo rau củ quả...
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi kỹ năng 
+ Dạy trẻ thỏa hiệp với bạn chấp nhận nhường nhịn, biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn )
+ Trẻ nhường bạn trong khi chơi, không tranh giành đồ chơi của nhau. Biết tự giải quyết xung đột hoặc nhờ người lớn giúp. (MT89) 
* Góc thiên nhiên:
- Tưới nước cho cây, bắt sâu, nhỏ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất cho cây
- CB: Bộ dụng cụ trồng cây (MT88) 
	MT88, MT37, MT89

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Vận động sau ngủ dậy các bài hát: Vũ điệu rửa tay, Gà trống thổi kèn, Bài ca tôm cá, Chú voi con ở Bản Đôn, Tết đến rồi... 
Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe (MT10) 
	MT10

	Hoạt động chiều
	Tuần 1:
- VĐ:-Trèo lên xuống 7 gióng thang
- Làm vở bài tập toán (Trang 14)
- Xếp đồ chơi gọn gàng
- VH: LQ Truyện " Chim gõ kiến và cây sồi"
- Liên hoan văn nghệ .
+ NG bé ngoan 
Tuần 2
-AN: LQ Bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
- Làm bài tập toán (trang 6)
-VH:Dạy trẻ bài thơ “ Chú bò tìm bạn”
- Hướng dẫn trẻ lau dọn, vệ sinh các góc chơi.
+GDNSVM bài 27
- Liên hoan văn nghệ . 
Tuần 3
- VĐ:-Bật qua vật cản 
+TCVĐ: Chèo thuyền
- Làm vở toán(trang 7)
- VH: Truyện:Ai Biết ăn dè
- Hướng dẫn trẻ lau dọn,vệ sinh sắp xếp các góc chơi
- Nêu gương bé ngoan. 
[bookmark: _GoBack]Tuần 4
- AN:Biểu diễn văn nghệ chào mừng Tết Nguyên Đán
- Làm bài tập toán (trang 16)
- VH: Dạy trẻ đọc thơ: Mèo con sắm Tết
- Dạy trẻ kĩ năng sử dụng nhíp
+ GDNSVM bài 14
- Nêu gương cuối tuần 
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Những con vật biết bay 
	Động vật sống trong rừng 
	Bảo vệ các loài động vật 
	Bé vui đón Tết 
	Nghỉ tết ÂL 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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